
CỤC THUẾ TỈNH KON TUM
CHI CỤC THUẾ HUYỆN NGỌC HỒI

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH NĂM 2021

STT TÊN NNT Địa Chỉ ĐKKD

1 Đinh Quốc Hoàng  Thôn Long Zôn,  Xã Đắk Ang,
Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

2 Trần Võ Yến Nhi Thôn Dục Nội, Xã Đắk Nông,
Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

3 Nguyễn Hùng 637 Hùng Vương, TT.Pleikần,
 Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

4 Hoàng Xuân Hân Thôn Măng Tôn, Xa Bờ Y,
Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

5 Nguyễn Thị Hường Thôn 4, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

6 Triệu Ngọc Tích TDP 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

7 Hoàng Đình Khoa Kei Joi, Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

8 Lê Ngọc Hoàng Thôn 7, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

9 Vũ Thị Rộng Lộc Nông, Đắk Nông, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

10 Nguyễn Thị Minh Thôn 4, TT.Pleikần,Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

11 Nguyễn Thế Anh 1173 Hùng Vương, TT.Pleikần,
Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

12 Nguyễn Văn Hoan Thôn 4, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

13 Đinh Trường Nam Thôn 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

14 Hà Thị Huấn Hòa Bình, Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

15 Hoàng Thị Đào TDP5- Thị Trấn PleiKần- huyện Ngọc Hồi- Tỉnh
Kon Tum

16 Nguyễn Thị Bình Thôn Iệc, Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

17 Nguyễn Ngọc Trọng 81 Lý Thái Tổ, TT.Pleikần,Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh
Kon Tum

18 Hồ Đắc Thông 06 Hai Bà Trưng, TT.Pleikần,Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh
Kon Tum
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19 Võ Văn Chương TDP 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

20 Bùi Thị Yên Măng Tôn, Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

21 Trần Thị Ngọc 19 Lý Thái Tổ, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh
Kon Tum

22 Nguyễn Văn Thân Thôn 1, Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

23 Huỳnh Thị Ánh Tuyết Long Zôn, Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

24 Phan Quỳnh Chi 14 Nguyễn Văn Trỗi, TT.Pleikần, Ng Hồi

25 Phan Tất Hoàng Thôn 7, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

26 Nguyễn Thị Tuyết 1121 Hùng Vương, TT.Pleikần,
 Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

27 Nguyễn Thị Hoài Hương TDP 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

28 Nguyễn Thị Thu Hoài TDP 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

29 Đặng Thị Mai Anh 52 Hai Bà Trưng, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

30 Trần Nhật Lâm 70 Nguyễn Trung Trực, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

31 Trần Văn Tiến Thôn 3, Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

32 Nguyễn Thị Kim Phượng TDP 6, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

33 Lê Thị Hoa Lộc Nông, Đắk Nông,Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

34 Hà Văn Nhường Thôn 5, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

35 Nguyễn Như Trịnh TDP 7, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

36 Bùi Thị Mai Thôn 5, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

37 Đinh Thị Thùy Kon Khôn, Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

38 Nguyễn Văn Bỉnh TDP 5, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

39 Nguyễn Thị Hảo Thôn 2, Đắk Kan,Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

40 Phạm Thị Thu Ngân TDP 5- TT PleiKần- Ngọc Hồi- Kon Tum
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41 Ngân Văn Tia Xuân Tân, Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

42 Bùi Thị Vui Ngọc Tiền, Đắk Xú, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

43 Đinh Thị Hằng Bắc Phong, Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

44 Nguyễn Quốc Hoàn Măng Tôn, Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

45 Dương Thị Hoa Thôn 2, Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

46 Đặng Quốc Tuân Thôn 2, Đắk Kan, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

47 Trần Văn Điểm 15 Hai Bà Trưng, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

48 Nguyễn Thị Linh TDP 2, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

49 Hà Văn Nhật Thôn 5, TT.Pleikần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon
Tum

50 Hoàng Tử Long Thôn Giang Lố I, Xã  Sa Loong
,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

51 Hoàng Tử Long Thôn Giang Lố I, Xã  Sa Loong,
huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

52 Đỗ Đức Mạnh Ngọc Hiệp, Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

53 Vũ Thị Tân  Thôn Cao Sơn,  Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

54 A Pho  Thôn Dục Nhầy 2, Xã Đắk Dục,
 huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

55 Võ Thị Mai Anh  Thôn Ngọc Hiệp,  Xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

56 Nguyễn Tấn Lịch  Thôn Ngọc Hiệp,  Xã Đắk Dục,
huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

57 Nguyễn Thị Lập  Thôn Kei Joi, Xã Đắk Xú,
 huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

58 Nguyễn Đăng Đại  Thôn Măng Tôn,  Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

59 Cao Thị Thảo TDP2-TT.Plei Kần,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

60 Cao Văn Hoàng 215 A Gió, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

61 Trần Văn Đệ Tà Ka, Bờ Y,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

62 Nguyễn Thị Thủy Thôn 1,Đắk Kan,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum
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63 Đỗ Phú Long 72 Ngô Gia Tự, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

64 Nguyễn Văn Kiểm TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

65 Đặng Ngọc Nhẫn TDP 3, TT.Plei Kần,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

66 Võ Thị Hồng Ngân  Thôn Cao Sơn,  Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

67 Hà Bình Long  Thôn Ngọc Tặng, Xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh
Kon Tum

68 Nguyễn Tiến Dũng  Thôn Cao Sơn,  Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

69 Trịnh Thị Hồng Hiên TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

70 Nguyễn Thị Ngấn TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

71 Nguyễn Thị Mỹ Ty TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

72 Bùi Thị Hồng Oanh TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

73 Nguyễn Văn Quế Thôn 7, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

74 Nguyễn Văn Du Thôn 4, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

75 Nguyễn Thị Thu Hằng TDP 5, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

76 Lê Văn Nhân Đắk Tang, Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

77 Vũ Công Lưỡng Đắk Tang, Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

78 Nguyễn Văn Nguyên TDP 6, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

79 Nguyễn Anh Tài TDP 2, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

80 Trần Văn Phương Thôn 2, Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

81 Trần Văn Tú  Thôn Đắk Wang,  xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh
Kon Tum

82 Trần Thị Loan  Thôn Đắk Wang,  xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh
Kon Tum

83 Nguyễn Thị Ni Ni Thôn 5, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

84 Mai Thị Giang TDP 1, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum
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85 Bùi Văn Hùng  Thôn Bun Ngai,  Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh
Kon Tum

86 Lê Văn Nhân  Thôn Đắk Tang,  Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

87 Trịnh Văn Thành TDP 7, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

88 Nguyễn Văn Đệ  Thôn Ngọc Hải,  xã Bờ Y,  huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

89 Nguyễn Thị Tuyết Thôn Iệc,xã  Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

90 Nguyễn Thị Xoan Chợ TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

91 Trần Thị Hương Thôn 4, TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

92 Nguyễn Thị Mượt Ngọc Tiền, Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

93 Nguyễn Thị Phương Thùy TDP 6, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

94 Phạm Thị Đậm Chợ TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

95 Nguyễn Thị Dưng Chợ TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

96 Đinh Thị Hạnh Hòa Bình, Đắk Kan, Ng Hồi

97 Dương Ngọc Chiến Thôn 2, Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

98 Nguyễn Thị Hằng Nga TDP 6, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

99 Bùi Thị Tý Chợ TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

100 Nguyễn Thị Trúc Linh 32 Nguyễn Văn Trỗi, TT.Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

101 Trần Thị Mai Chợ TT.Plei Kần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

102 Đặng Thị Thúy Phượng TDP 3, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

103 Mai Thị Giang TDP 6, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

104 Nguyễn Bá Trường TDP 6, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

105 Nguyễn Thị Giang Thôn 5, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

106 Hà Văn Đại TDP 6, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum
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107 Lò Văn Thương  Thôn Măng Tôn, xã  Pờ Y, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon
Tum

108 Nguyễn Thị Thục Thôn Iệc,xã  Bờ Y, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

109 Trần Thanh Liêm 90 Nguyễn Huệ, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

110 Ngô Văn Thắng Thôn Ngọc Hải, Pờ Y, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

111 Lê Thị Đậu Thôn 3, Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

112 Nguyễn Thị Mùi 249 A Gió, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

113 Lê Thị Hoài Phương 594 Trần Phú, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

114 Bùi Minh Tuấn Thôn 7, TT.Pleikần, huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

115 Phạm Thị Thái 946 Hùng Vương,TT.Plei Kần
,huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum

116 Sa Thị My Thôn Ngọc Thư, Xã Đắk Xú, Ngọc Hồi, Kon Tum

117 Đặng Trung Tá TDP 3, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

118 Trần Quang Dũng Thôn 4, TT.Plei Kần,Ngoc Hồi, Kon Tum

119 Nguyễn Thị Lan TDP 3, TT.Pleikần, Ngoc Hồi, Kon Tum

120 Trần Thị Thanh TDP 3, TT.Pleikần, Ngoc Hồi, Kon Tum

121 Võ Thị Thúy Vân Kei Joi, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

122 Trần Minh Châu 451 Hùng Vương, Ngoc Hồi, Kon Tum

123 Trịnh Thị Bích Hiền Thôn 4, TT.Plei Kần,Ngoc Hồi, Kon Tum

124 Lê Văn Bản Đắk Tang, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

125 Trần Hậu Hoài Thôn 6, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

126 Dương Thị Thanh Thảo 44 Ngô Gia Tự, Ngoc Hồi, Kon Tum

127 Trần Văn Giao Ngọc Tiền, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

128 Nguyễn Thị Hồng Sâm 408 Trần Phú, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum
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129 Nguyễn Thị Danh Thiếp Thôn 4, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

130 Trần Văn Thám Ngọc Tiền, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

131 Phạm Văn Mầu Măng Tôn, Pờ Y, Ngoc Hồi, Kon Tum

132 Nguyễn Xuân Định Đắk Răng, Pờ Y, Ngoc Hồi, Kon Tum

133 Võ Thị Thu Hà Đắk Mế, Pờ Y, Ngoc Hồi, Kon Tum

134 Trần Ngọc Ngân Chiên Chiết, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

135 Nguyễn Ngọc Thôn 29 Trần Hưng Đạo, Ngoc Hồi, Kon Tum

136 Hoàng Thị Tuyến 14 Nguyễn Văn Trỗi, Ngoc Hồi, Kon Tum

137 Lương Văn Thi TDP 4, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

138 Dương Thị Mai Ly Thôn 7, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

139 Vũ Thị Mười Thôn Iệc, Pờ Y, Ngoc Hồi, Kon Tum

140 Hoàng Thị Mai Dung TDP1, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

141 Hà Thị Thoa TDP6, TT.Plei Kần, Ngoc Hồi, Kon Tum

142 Y Thị Đắk Blái, Đắk Ang, Ngoc Hồi, Kon Tum

143 Y Xưa Đắk Blái, Đắk Ang, Ngoc Hồi, Kon Tum

144 Y Hậu Chả Nội 2, Đắk Nông, Ngoc Hồi, Kon Tum

145 Trần Quang Vĩnh Đắk Tang, Đắk Xú, Ngoc Hồi, Kon Tum

146 Võ Thị Mỹ Hạnh TDP 2, TT.Pleikần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

147 Y Biết  Thôn Giang Lố 1,  xã Sa Loong,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

148 Phạm Duy Cường TDP 7, TT.Pleikần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

149 Trần Thị Sang  Thôn Ngọc Hải, Bờ Y,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

150 Dương Thị Huế TDP 3, TT.Pleikần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
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151 Nguyễn Thị Kim Dung  Thôn Đak Vang, Sa Loong,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

152 Huỳnh Ngọc Nghĩa Thôn 5, TT.Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

153 Nguyễn Thị Thu Thanh 14 A Ninh, TT.Plei Kần,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

154 Nguyễn Văn Ba  Thôn Hòa Bình, Đắk Kan,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

155 Nguyễn Văn Luân  Thôn Đak Vang, Sa Loong,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

156 Lại Ngọc Phương 225 Phạm Văn Đồng,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

157 Nguyễn Thị Phương Thùy TDP 6, TT.Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

158 Nguyễn Diệu Linh TDP 3, TT.Plei Kần,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

159 Nguyễn Thị Lập 215 A Gió,TT.Plei Kần,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

160 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thôn Quảng Nông, Đắk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

161 Tô Xuân Công Số 16 Hoàng Thị Loan, TT.Pleikần,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

162 Nguyễn Thị Thanh Tâm  Thôn Quảng Nông, Đắk Nông,
 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

163 Vũ Thị Rộng  Thôn Lộc Nông, Đắk Nông,
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

164 Nguyễn Công Nam Thôn 7, TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum

165 Lê Tuấn Anh 162 Nguyễn Sinh Sắc,TT.Plei Kần,
 Ngọc Hồi, Kon Tum

166 Nguyễn Văn Thanh Thôn Lộc Nông,xã Đắk Nông,
Ngọc Hồi,Kon Tum

167 Phan Thị Ngân Cụm công nghiệp Đắk Xú,
 Ngọc Hồi,Kon Tum

168 Trần Quang Vĩnh Cụm công nghiệp Đắk Xú,
 Ngọc Hồi,Kon Tum

169 Nguyễn Quốc Huy 309 Trần Hưng Đạo, TT.Plei Kần,
Ngọc Hồi,Kon Tum

170 Trần Thị Dung 120 Hai Bà Trưng, TT.Plei Kần,
 Ngọc Hồi, Kon Tum

171 Trần Thị Mỹ Thanh Đắk Mế, Pờ Y, Ngọc Hồi,Kon Tum
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172 Nguyễn Đức Thiện  Thôn Chiên Chiếc, xã  Đắk Xú,
Ngọc Hồi,Kon Tum

173 Nguyễn Thị Thùy Loan Thôn 5-TT.PleiKần, Ngọc Hồi,Kon Tum

174 Nguyễn Thị Tư Tại hộ bà: Nguyễn Thị Tư-Tổ DP 5,
TT.PeiKần-Ngọc Hồi,Kon Tum

175 Phạm Thị Châu Mỹ Tại Ông: Đặng Trung Tá-TDP3,
TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum

176 Nguyễn Thị Tân 135-Trần Phú -TT.PLeiKần-
Ngọc Hồi - Kon Tum

177 Đồng Ngọc Vương Thôn 4-TT.PLeiKần-Ngọc Hồi - Kon Tum

178 Vũ Thị Hoa 70-Hai Bà Trưng-tổ Dp7-
TT.PLeiKần-Ngọc Hồi - Kon Tum

179 Nguyễn Công Hoan 55-Lê Lợi-TT.PLeiKần-
Ngọc Hồi - Kon Tum

180 Huỳnh Tấn Đông Tại hộ Ông: Huỳnh Tấn Đông-Thôn Ngọc Hiệp-
 xã Đắk Dục -Ngọc Hồi - Kon Tum

181 Brôi Minh Triết Tại hộ Ông: A.Hần-Thôn Đắk Răng-
xã Đắk Dục -Ngọc Hồi - Kon Tum

182 Nguyễn Ngọc Sớm Thôn 4-TT.PLeiKần-Ngọc Hồi - Kon Tum

183 Hỗ Xuân Lâm Tại hộ Ông: Hỗ Xuân Lâm -Thôn Đắk Vang-
 xã Sa Loong-Ngọc Hồi - Kon Tum

184 Y Sa Lang Tại hộ Bà: Y Sa Lang - Thôn Chiên Chiết-
Xã Đắk Xú- Ngọc Hồi- Kon Tum

185 Cao Thị Lượt Thôn Kei Joi- xã Đắk xú-Ngọc Hồi- Kon Tum
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186 Hoàng Sương Thôn 7-TT.PleiKần- Ngọc Hồi - Kon Tum

187
Nguyễn Xuân Tuấn Tổ DPII-TT.PleiKần- Ngọc Hồi - Kon Tum

188 Vũ Văn Trụ Tổ DP6-TT.PleiKần- Ngọc Hồi - Kon Tum

189 Nguyễn Thị Giang Thôn Ngọc Hiệp- xã Đắk dục-
Ngọc Hồi - Kon Tum

190 Bùi Thị Thanh Tổ DP6-TTPleiKần- Ngọc Hồi-Kon Tum

191 Nguyễn Thế Phước Thôn 6-TTPleiKần- Ngọc Hồi  -Kon Tum

192 Lê Văn Dự Số 279_Trần hưng Đạo-Tổ DP6-
TT.PleiKần- Ngọc Hồi -Kon Tum

193 Phạm Thị Thúy Hồng Số 149-Đinh Tiên Hoàng-tổ DP3-
Tt.PleiKần- Ngọc Hồi -Kon Tum

194 Vũ Văn Thuận Tổ DPI-TT.PleiKần- Ngọc Hồi -Kon Tum

195 Lê Văn Tâm Tổ DP1-TTPleiKần- Ngọc Hồi -Kon Tum

196 Tô Tấn Đời Tổ DP3-TTPleiKần- Ngọc Hồi -Kon Tum

197 Nguyễn Văn Vinh Tỏ DP6-TT.PleiKần- Ngọc Hồi-Kon Tum

198 Phạm Ngọc Trường Thôn chiên Chiết-xã Đắk xú-Ngọc hồi - Kon Tum

199 Y Mari Thôn Chiên Chiết- xã Đắk Xú -Ngọc Hôi- Kon Tum

200 Lại Thị Lý Thôn Ngọc Tiền-xã Đắk xú-Ngọc Hồi- Kon Tum

201 Y Thiêng Thôn Chiên Chiết-xã Đắk Xú-Ngọc Hồi - Kon Tum

202 Nguyễn Thị Thi Thôn Đắk Vang -xã Sa Loong-Ngọc Hồi -Kon Tum

203 Phạm Văn Công Thôn Đắk Giá I- Xã Đắk Ang-Ngọc Hồi-Kon Tum
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204 Hồ Thị Táo Thôn Nọc Hiệp- xã Đắk Dục-Ngọc Hồi-Kon Tum

205 Bùi Văn Thiệp Thôn Bắc Phong -xã Pờ y-Ngọc Hồi-Kon Tum

206 Trần Ngọc Phúc 928-Hùng Vương-Tổ DP 2 TT. PleiKầnNgọc Hồi-
Kon Tum

207 Ngô Tùng Khôi Thôn Giang Lố 1- xã Sa Loong -Ngọc Hồi - Kon
Tum

208 Nguyễn Văn Đại Thôn 2- xã Đắk Kan-Ngọc Hồi-Ngọc Hồi-Kon Tum

209 Nguyễn Trung Tuyến Thôn Tân Bình- xã Đắk Kan-Ngọc Hồi- Kon Tum

210 Trần Văn Phúc Thôn Măng Tôn-xã Pờ y- Ngọc Hồi - Kon Tum

211 Nguyễn Việt Cường Thôn Măng Tôn- xã Pờ Y -Ngọc Hồi- Kon Tum

212 Nguyễn Hùng Vỹ Thôn iệc - xã Pờ Y -Ngọc Hồi - Kon Tum

213 Lê Minh Kiên Thôn Măng Tôn- xã Pờ y- Ngọc Hồi- Kon Tum

214 Bùi Văn Điện Thôn Ngọc Hải - xã Pờ Y -Ngọc Hồi - Kon Tum

215 A.Phiếu Thôn Đắk Vang - xã Pờ Y -Ngọc Hồi- Kon Tum

216 Dương Văn Nghĩa Tổ DP 3-TT.PleiKần-Ngọc Hồi

217 Nguyễn Bá Tân Thôn Ngọc Tiền, Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

218 Nguyễn Đình Phan Thôn 5, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

219 Phan Ngọc Hà Số 163 Đường Hoàng Văn Thụ, Tổ DP1, Thị trấn
PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

220 Tô Văn Bằng Thôn Ngọc Thư, Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

221 Nguyễn Đình Đồng Thôn 5, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

222 Lê Thị Thúy Triều Số nhà 408, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum
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223 Hà Thị Tuyết Thôn Xuân Tân, Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

224 Phan Thị Lành Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

225 Ngô Duy Đông Số 723, Hùng Vương, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

226 Trịnh Thị Hảo Tổ DP1, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

227 Thới Ngọc Hùng Số 111, Tô Vĩnh Diện, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum

228 Vũ Văn Sáu Tổ DP5, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

229 Nguyễn Thị Lệ Tổ DP5, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

230 Nguyễn Thị Loan Tổ DP6, Thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

231 Nguyễn  Văn Minh Đường Đinh Tiên Hoàng, Thị trấn PleiKần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

232 Nguyễn Thị Lam Thôn Chiên Chiết, Xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

233 Trần Thị Vĩ Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon
Tum

234 Bùi Hữu Luận Thôn Đắk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

235 Nguyễn Thị Hồng Trang Thôn Ngọc Tặng, xã Đắk Kan, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum

236 Lê Hữu Trần Sơn 948 Hùng Vương, TDP2, Thị trấn PleiKần, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

237 Y Liêng Thôn Đăk Giá I, xã Đắk Ang, Ngọc Hồi,  Kon Tum

238 Trần Bỉnh Hiếu Thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, Ngọc Hồi,  Kon Tum

239 Xa Văn Hoàng Thôn Kon Khôn, xã Pờ Y, Ngọc Hồi,  Kon Tum

240 Đinh Thị Xuyên Thôn Bắc Phong,  xã Pờ Y, Ngọc Hồi,  Kon Tum

241 Nguyễn Thành Duy Thôn Măng Tôn,  xã Pờ Y, Ngọc Hồi,  Kon Tum
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242 Hoàng Văn Trưởng Thôn Măng Tôn,  xã Pờ Y, Ngọc Hồi,  Kon Tum

243 Nguyễn Phương Vinh Thôn Hào Lý,  xã Saloong,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

244 Đinh Thị Thùy Thôn Kon Khôn,  xã Pờ Y,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

245 Hoàng Văn Đức Thôn Đắk Răng,  xã Pờ Y,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

246 Lê Thế Vy Thôn Tà Ka,  xã Pờ Y,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh Kon
Tum

247 Lò Văn Phiêu Thôn Đắk Vang,  xã Sa Loong,  huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum

248 Đậu Trọng Thống Thôn Đắk Tang,  xã Đắk Xú,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

249 Vũ Văn Thông Thôn Ngọc Tiền,  xã Đắk Xú,  huyện Ngọc Hồi,
Tỉnh Kon Tum

250 Lương Thị Hằng Thôn Chiên Chiết,  xã Đắk Xú,  Huyện Ngọc Hồi,
Tỉnh Kon Tum

251 A Ly Thôn Đắk Tang,  xã Đắk Xú,  Huyện Ngọc Hồi,
Tỉnh Kon Tum

252 Đoàn Anh Tuấn Thôn 7,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

253 Lê Thị Yến Nhi Tổ DP3,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

254 Võ Đăng Cũng Tổ DP 7,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

255 Trần Ngọc Chuẩn Tổ Dp7,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

256 Hồ Xuân Công Số 70, Đường Nguyễn Trung Trực,  TDP 6,  Thị trấn
Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh Kon Tum

257 Vương Thị Nga Số 66,  TDP7,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,
Tỉnh Kon Tum

258 Nguyễn Hữu Chiến Tổ DP 1,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum

259 Vũ Đình Thi Đường Đinh Tiên Hoàng,  Thị trấn Pleikần,  huyện
Ngọc Hồi,  Tỉnh Kon Tum

260 Đỗ Thị Kim Tổ DP 5,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum
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261 Ngọ Văn Duyên Số 10, Đường A Khanh,  Thị trấn Pleikần,  huyện
Ngọc Hồi,  Tỉnh Kon Tum

262 Huỳnh Thanh Ân Tổ Dp6,  Thị trấn Pleikần,  huyện Ngọc Hồi,  Tỉnh
Kon Tum
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NGÀNH NGHỀ
ĐKKD Số GPKD NGÀY CẤP

 GPKD GHI CHÚ Số CV Thu hồi

Thu mua nông sản 38.C8.0013405 22/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản,phế
liệu 38.C8.00001086 22/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013446 01/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013447 01/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản, vật
liệu xây dựng
, sữa chữa ô tô

38.C8.0000860 01/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Buôn bán vật phong
thủy 38.C8.0013450 07/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Buôn bán vật phong
thủy 38.C8.0013451 07/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Thu mua chế biến viên
nén 38.C8.0013453 15/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Chăn nuôi 38.C8.0013455 15/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Khu vui chơi giải trí 38.C8.0013456 15/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013457 15/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013458 16/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013460 16/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013418 21/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông ,lâm sản
phụ 38.C8.0013463 7/21/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013465 22/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013467 22/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013468 24/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH NĂM 2021
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Dịch vụ cà phê, giải khát 38.C8.0013469 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013470 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản, quần
áo 38.C8.0013471 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.0013472 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013473 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Phòng khám 38.C8.0013469 27/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp, nông
sản 38.C8.0013475 30/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013478 30/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013482 31/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.00135429 31/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013482 8/3/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013483 8/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013484 8/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013486 8/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Chăn nuôi, Bách hóa
tổng hợp 38.C8.001272 8/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 93/CCT-NV

Chăn nuôi 38.C8.0013489 8/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013490 8/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013491 14/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013493 18/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013494 18/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013495 19/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013417 6/1/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV
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Thu mua nông sản 38.C8.0013497 21/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013498 21/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013500 26/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013501 26/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013503 27/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013505 27/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013506 27/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013504 27/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013508 28/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 93/CCT-NV

Hoạt động chăn nuôi 38.C8.0013314 13/12/2019 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản, chăn
nuôi 38.C8.0013314 03/2/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Tạp hóa, dịch vụ lưu trú 38.C8.0013343 26/2/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Phân bón 38.C8.0013351 3/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013354 3/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ lưu trú 38.C8.0013359 18/3/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mộc dân dụng 38.C8.0013366 4/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mỹ phẩm 38.C8.0013370 16/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mộc dân dụng 38.C8.0013369 16/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông lâm sản phụ 38.C8.00133371 4/17/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mỹ phẩm 38.C8.0013371 20/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013372 21/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013373 22/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thu mua nông sản 38.C8.0013374 23/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013376 23/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Văn phòng phẩm,
photocoppy 38.C8.0013149 27/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013378 28/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013379 28/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013380 29/4/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Buôn bán giầy dép, túi
xách 38.C8.0013413 02/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản, phân
bón 38.C8.0013381 04/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Quần áo, mỹ phẩm 38.C8.0013382 05/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mỹ phẩm, tạp hóa 38.C8.0013383 05/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013384 05/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản, chuẩn
bị mặt bằng 38.C8.0013385 07/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013386 07/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mộc dân dụng 38.C8.0013388 08/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mộc dân dụng 38.C8.0013389 12/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ viễn thông 38.C8.0013395 14/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ viễn thông 38.C8.0013393 14/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013390 14/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013391 14/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013396 19/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản, Bách
hóa tổng hợp 38.C8.0013399 19/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013400 20/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV
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Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013402 20/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mộc dân dụng, thu mua
nông sản 38.C8.0013388 20/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013406 25/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013406 26/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013405 25/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Buôn bán rau, củ, quả 38.C8.0013408 27/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013410 28/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Chăn nuôi, Thu mua nông
sản 38.C8.0013411 28/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ cưới hỏi 38.C8.0013413 5/29/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mua bán rau, củ, quả 38.C8.0013414 01/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mua bán rau, củ, quả 38.C8.0013415 01/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0013418 02/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013419 02/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013420 02/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Mua bán rau, củ, quả 38.C8.0013423 03/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Buôn bán thực phẩm chức
năng 38.C8.0013424 03/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Mua bán rau, củ, quả 38.C8.0013426 05/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp, mỹ
phẩm 38.C8.0013427 05/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp, mỹ
phẩm 38.C8.0013428 05/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013429 09/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013432 09/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Buôn bán thảo dược 38.C8.0013433 10/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV
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Buôn bán đồ điện dân
dụng 38.C8.0013434 12/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Buôn bán phân bón 38.C8.0012922 16/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013437 17/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013439 22/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013440 22/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013441 22/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0000720 22/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013443 24/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 85/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp, nội
thất 38.C8.0013444 25/6/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 85/CCT-NV

Dịch vụ viễn thông 38.C8.0013394 5/14/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Buôn bán đồ mỹ nghệ 38.C8.0000753 28/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Ăn uống 38.C8.0013377 6/30/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Dịch vụ lưu trú, mua bán
xe máy 38.C8.001517 10/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Quần áo may sẵn 38.C8.0013464 7/22/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013485 8/5/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ 38.C8.0012177 18/8/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013511 04/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Nhân và chăm sóc cây
giống NN 38.C8.0013513 09/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013514 10/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013515 10/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013516 11/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013517 11/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV
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Thu mua nông sản, vật
tư NN 38.C8.0013518 11/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.0013519 11/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013520 15/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.0013521 15/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Sản xuất rượu, dịch vụ
ăn uống 38.C8.0013522 15/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Mộc dân dụng, trang trí
nội thất 38.C8.0013524 22/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013526 22/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Phòng khám Răng-hàm-
mặt 38.C8.0013469 22/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông ,lâm sản
phụ 38.C8.0013527 9/22/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.0012327 25/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.0012325 25/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 185/CCT-NV

Dịch vụ café, giải khát 38.C8.0013528 28/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0013529 30/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013530 30/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013531 30/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013532 30/9/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Mộc dân dụng 38.C8.0012334 10/1/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 185/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ,
mỹ phẩm, giày dép 38.C8.0013459 16/7/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 169/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0013474 7/30/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Dịch vụ ăn uống 38.C8.0012333 01/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.001348 06/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0012337 06/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV
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Bách hóa tổng hợp 38.C8.0012338 06/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Bảo dưỡng, sửa chữa ô
tô 38.C8.0012339 06/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 169/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0012340 09/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thu mua mủ cao su 38.C8.001062 16/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Chăn nuôi 38.C8.0012342 21/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0012343 21/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0012344 21/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Phụ kiện điện thoại 38.C8.0012345 21/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Buôn bán rau, củ, quả 38.C8.0012346 21/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thu mua chế biến viên
nén 38.C8.0012347 22/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 169/CCT-NV

Vật tư nông nghiệp 38.C8.0012352 28/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thu mua chế biến viên
nén 38.C8.0012353 30/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 169/CCT-NV

Chăn nuôi 38.C8.0012355 30/10/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 169/CCT-NV

Thi công, san lấp mặt
bằng 38.C8.0012355 11/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0012357 13/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Chăn nuôi lợn 38.C8.0012358 13/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Sản xuất kinh doanh
than,
 đá, củi, gỗ vườn nhà

38.C8.0012748 13/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Mộc dân dụng, thu mua
nông sản 38.C8.0012334 16/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản, Chăn
nuôi 38.C8.0012359 17/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0012360 17/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản, tạp
hóa 38.C8.00001280 23/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Thu mua nông sản 38.C8.0012362 26/11/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

KD buôn bán  mỹ phẩm,
trang sức quần áo
(47891)

38.C8.0012372 15/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông, lâm sản
phụ ( 4620) 38.C8.0012374 16/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Mua bán đỗ Mỹ nghệ
(1629),
Bách hóa tổng hợp

38.C8.0012376 17/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012377 23/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Chăn nuôi (0145) 38.C8.0012378 23/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012380 23/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Thu mua nông sản phụ
(4620),
dịch vụ ăn uống (5610),
café, giải khát (5630)

38.C8.1112464 24/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua, lâm sản phụ
(4620), Buôn bán quần
áo,
 hàng may mặc và giày
dép (4641)

38.C8.0000471 25/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620), Buôn bán vật
liệu XD (4663),
 San lấp mặt bằng
(4312), Khai thác cát,
sỏi (0810)

38.C8.0012751 25/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Buôn bán phân bón
(4669) 38.C8.0012383 28/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt

động KD 275/CCT-NV

Bán buôn thức ăn gia
súc, gia cầm (4620),
 Hoạt động dịch vụ chăn
nuôi (0162)

38.C8.0013194 31/12/2020 Đã 6 tháng không hoạt
động KD 275/CCT-NV

Dịch vụ ăn uống lưu
động (5610) 38.C8.0012387 07/01/2021 Đã đủ 6 tháng không

hoạt động KD 302/CCT-NV

Tạp hóa (4719) 38.C8.0012390 12/01/2021 Đã đủ 6 tháng không
hoạt động KD 302/CCT-NV
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Buôn bán, trồng cây
cảnh, Hòn Non Bộ  (
4773)

38.C8.0012393 19/01/2021 Đã đủ 6 tháng không
hoạt động KD 302/CCT-NV

Thu mua nông sản phụ
(4620) 38.C8.0012394 19/01/2021

Đã đủ 6 tháng không
hoạt động KD 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620), Nhận và CS cây
trồng, cây giống (0131)

38.C8.0012402 26/01/2021 Đã đủ 6 tháng không
hoạt động KD 302/CCT-NV

Quán ăn vặt (5610) 38.C8.0012405 28/01/2021 Đã đủ 6 tháng không
hoạt động KD 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012423 11/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Bách hóa  tổng hợp
(4719), buôn bán nội
thất (4649)

38.C8.0012440 02/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012407 01/02/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012408 01/02/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620), VPP (4761) 38.C8.0012409 01/02/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012420 02/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620), Vật liệu xây
dựng (4663)

38.C8.0012426 15/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Buôn bán vật liệu, thiết
bị lắp đặt trong xây dựng
(4663)

38.C8.0012445 09/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ (6492) 38.C8.0012415 24/02/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012419 01/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0012439 31/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012448 14/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012411 22/01/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ (6492) 38.C8.0012412 23/02/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV
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Thu mua nông sản
(4620), sản xuất dược
liệu (2100)

38.C8.0012416 24/12/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012422 09/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Bánh hóa tổng hợp
(4719) 38.C8.0012425 15/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012429 17/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012436 29/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012438 31/03/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Nhà nghỉ bình dân
(5510), Dịch vụ BiDa
(9312), Thu mua nông
sản ( 4620)

38.C8.0000350 06/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012455 20/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012457 20/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012459 26/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620), Buôn  bán phế
liệu (4662)

38.C8.0012460 26/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012463 28/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012454 20/04/2021 Không Kinh doanh 302/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012427 17/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012430 17/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Mua bán vật liệu xây
dựng (4663) 38.C8.0012430 18/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012432 18/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Cơ khí, cửa sắt-Nhôm
kính  (3830) 38.C8.0012433 22/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ (6492) 38.C8.0012434 23/03/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV
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Bách hóa tổng hợp
(4719) 38.C8.0012442 05/04/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012444 08/04/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012451 19/04/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông, sản
(4620) 38.C8.0012466 05/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông, sản
(4620) 38.C8.0012468 07/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông, lâm sản
phụ (4620), Chăn nuôi
lơn (0145),Kinh doánh
bất động sản (6810).

38.C8.0012469 06/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông, sản
(4620) 38.C8.0012470 10/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông, sản
(4620) 38.C8.0012471 11/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012475 20/05/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012480 03/06/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012483 07/06/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012485 08/06/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012506 30/06/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Xây dựng dân dụng 38.C8.0012510 7/7/2021 Không Kinh doanh 317/CCT-NV

Bán tạp hóa (4719) 38.C8.0012403 28/01/2021 Đã đủ 6 tháng
 không kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012489 18/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Dịch vụ cầm đồ (4692) 38.C8.0012486 14/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012500 24/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620),  Bán đổi ga
(4773),  điện gia dụng
(4759),  Dịch vụ cầm đồ
(6492)

38.C8.001174 24/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV
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Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012505 30/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Kinh doanh trang trại
nuôi gia súc gia cầm 38.C8.0012516 7/21/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản 38.C8.0012514 7/19/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản,
Bách hóa tổng hơpk 38.C8.0012526 8/3/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua phế liệu
(4662),  Mua bán cây
gióng (4620),  Dịch vụ
kí gửi nhà đất (6810)

38.C8.0012507 7/1/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản 38.C8.0012520 7/28/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Bách hóa tổng hợp 38.C8.0012518 7/23/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản 38.C8.0012517 7/23/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản 38.C8.0012523 7/29/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản 38.C8.0012524 7/30/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620) 38.C8.0012446 12/04/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

SaPa,  Phun Săm thẩm
mỹ  (4620) 38.C8.0012449 16/04/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012477 27/05/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản
(4620),  Dịch vụ ăn uống
giải khát (5610)

38.C8.0012475 04/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012494 23/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua Nông sản 38.C8.0012513 7/15/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Dịch vụ taxi gia đình
(4931) 38.C8.0012527 06/08/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Buôn bán rau,  cử,  quả
(4632) 38.C8.0012472 13/05/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Thu mua nông sản
(4620) 38.C8.0012456 20/04/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV
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Bách hóa tổng hợp
(4719) 38.C8.00001310 28/04/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV

Dịch vụ ăn uống giải
khát (5610),  Bách hóa
tổng hợp (4719),  Nhận
CS cây xanh,  cây công
trình,  công viên (0132),
Mua bán trao đổi cây
xanh,  cây hoa kiểng và
cây giống (0129), 0118),
Thu mua nông Lâm sản
phụ (4620)

38.C8.0012592 03/06/2021 Không Kinh doanh 360/CCT-NV
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